
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đề nghị cấp

Hạng 

đề 

nghị

Sđt Lý do

1 Bùi Lê Huy 31/12/1981 Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

II 0919419232

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

2
Phan Thị Bích 

Ngọc
08/12/1989 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 0945310234

Kê khai KN tham gia QLDA, không phù 

hợp yêu cầu cấp hạng II

 Định giá xây dựng II
Kê khai KN tham gia nghiệm thu thanh 

toán, không phù hợp yêu cầu cấp hạng II

3
Trần Thái 

Chung
24/5/1972 Kỹ sư kinh tế xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

III 0943912777

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

4
Nguyễn Đình 

Minh
10/1/1966 Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng  và HTKT
III 0914197993

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 0914197993
Có CCHN GS hạng 2, kê khai KN QLDA 

chưa rõ ràng - Đề nghị làm rõ

5
Nguyễn Đăng 

Phượng
22/05/1992

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 
III 0359030098

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan
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6 Lê Thành Nhân 05/6/1988
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

III 0934807567

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

7 Nguyễn Sơn 3/25/1982 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng  và hạ tầng kỹ 

thuật

III 0916707335

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

8 Phan Ánh 23/11/1986 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Giám sát công tác xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật
II 0944231186

 Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

9
Nguyễn Đình 

Hà
2/20/1970 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

II 0913449506

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

10
Nguyễn Văn 

Chuộc
8/15/1968 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

III 0935630720

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

11
Nguyễn Viết 

Chung
08/12/1981 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

III 0915944456

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

12
Nguyễn Quốc 

Đạt
19/08/1983 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 
III 0962045777

Kê khai KN GS hạng mục dân dụng (chưa 

có xác nhận đơn vị)

13
Nguyễn Hữu 

Thanh
25/5/1993

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp
III 0941432567

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ



14 Bùi Văn Độ 20/11/1987
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III 0943659111

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

15 Đỗ Minh Tuấn 26/7/1988 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III 0823909333

 Lĩnh vực đề nghị cấp chưa rõ ràng; chưa có 

VB giao nhiệm vụ

16
Nguyễn Thị 

Nhung
16/3/1985 Cử nhân kế toán Định giá xây dựng II 0914149686

chuyên môn đào tạo không phù hợp theo 

QĐ NĐ15

17 Phan Đức Hiếu 18/02/1989 Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp, 

HTKT

III 0944399555

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

18 Trần Thị Huệ 28/6/1980 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 0906564456 CCHN cũ, VB kê khai chưa có

19
Nguyễn Chí 

Trung
28/01/1987 Cử nhân địa chất Định giá xây dựng III 0918015990 Ngành nghề đào tạo không phù hợp

20 Lê Văn Hướng 20/6/1984 Kỹ sư xây dựng 
Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
III 0943811246

CCHN hết hạn từ 2021 - Chưa có VB giao 

nhiệm vụ; tài liệu chứng minh công trình đã 

hoàn thành; tài liệu chứng minh đã tham gia 

CT; QĐ phê duyệt xác định loại và cấp CT

 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
III

CCHN hết hạn từ 2021 - Chưa có VB giao 

nhiệm vụ; tài liệu chứng minh công trình đã 

hoàn thành; tài liệu chứng minh đã tham gia 

CT; QĐ phê duyệt xác định loại và cấp CT

GIAO THÔNG



21
Hoàng Đình 

Năm
27/02/1978 Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II 0915351529 Chưa có tài liệu chứng minh

22
Ngô Quang 

Tính
21/11/1984 Kỹ sư cầu đường Giám sát thi công xây dựng II 0945211184

Kê khai Kn phụ trách kỹ thuật, chưa đạt yêu 

cầu hạng II; Lĩnh vực đề nghị cấp chưa rõ 

ràng

 Đã có VB giao nhiệm vụ, QĐ phê duyệt - 

Chưa có xác nhận của CĐT, Tài liệu chứng 

minh công trình đã hoàn thành

23
Phan Khánh 

Minh
02/09/1994

Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông
Định giá xây dựng III 0979448999

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

24
Nguyễn Văn 

Thuật
16/9/1985 Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng II 0913485706

Kê khai KN tham gia lập dự toán các công 

trình, chưa đạt yêu cầu cấp hạng II

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 0913485706
 Kê khai KN tham gia QLDA các công 

trình, chưa đạt yêu cầu cấp hạng II

25
Phạm Hùng 

Cường
26/12/1992 Kỹ sư tin học xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0985586526

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

 Định giá xây dựng II 0985586526
 Kê khai KN chưa rõ ràng (chủ trì QL 

TMĐT, dự toán xây dựng) - Đề nghị làm rõ

26
Dương Đăng 

Linh
12/07/1994 Kỹ thuật tài nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 973164107

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

27
Nguyễn Văn 

Thắng
01/4/1984 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)
II 0914191309

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu)
II

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan



28
Ngô Thị Tuyết 

Khánh Ly
07/12/1992

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

giao thông
Định giá xây dựng III 0962333101

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

29
Nguyễn Đăng 

Phượng
22/05/1992

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
II 0359030098

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

30
Nguyễn Hữu 

Hùng
28/5/1980 Thạc sỹ quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 0905706886

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0905706886

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

 Định giá xây dựng II 0905706886

CCHN hết hạn năm 2019 - Kê khai KN 

QLDA, GS không phù hợp với yêu cầu lĩnh 

vực đề nghị cấp

31 Lê Quýnh 02/06/1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ, cầu)
II 0911394396

Nâng hạng - Kê khai KN chưa nêu rõ nội 

dung công việc thực hiện (tham gia giám sát 

hay GS trưởng) trong các CT GT, chưa đủ 

cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 0911394396
Nâng hạng - Kê khai KN tham gia QLDA 

các công trình, chưa đạt yêu cầu cấp Hạng II

32 Lê Thành Nhân 05/6/1988
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0934807567

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan



33 Lê Văn Hoài 10/19/1991
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 0943025091

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

34 Nguyễn Sơn 3/25/1982 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
II 0916707335

CCHN cũ hết hạn từ 2015 - Hồ sơ kê khai 

chưa rõ ràng phần công việc đã thực hiện 

(GS CT nào, hạng mục nào), chưa đủ cơ sở 

xét - Đề nghị làm rõ

35 Lê Hoàng Long 2/10/1988
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
II 0913456676

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

 Định giá xây dựng II 0913456676
Cấp lần đầu - Kê khai KN chưa phù hợp với 

yêu cầu lĩnh vực cấp (QLDA, GS)

36 Phan Ánh 23/11/1986 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
II 0944231186

Cấp lần đầu - Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng 

phần công việc đã thực hiện (GS CT nào, 

hạng mục nào), chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị 

làm rõ

37
Nguyễn Đình 

Hà
2/20/1970 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
II 0913449506

Kê khai KN GS 01 CT GT cấp IV; 01 CT 

chưa xác định rõ nội dung công việc thực 

hiện (có xác nhận của đơn vị) - Đề nghị làm 

rõ

38
Nguyễn Văn 

Chuộc
8/15/1968 Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0935630720

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

39
Nguyễn Viết 

Chung
08/12/1981 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0915944456

Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ

40
Nguyễn Quốc 

Đạt
19/08/1983 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0962045777

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

41
Nguyễn Hữu 

Thanh
25/5/1993

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0941432567

 Hồ sơ kê khai chưa rõ ràng phần công việc 

đã thực hiện (GS CT nào, hạng mục nào), 

chưa đủ cơ sở xét - Đề nghị làm rõ



42 Bùi Văn Độ 20/11/1987
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III 0943659111

Kê khai KN GS CT GT (chưa có xác nhận 

của đơn vị)

43
Phan Công 

Tiến
22/11/1980 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III 0935474929

Kê khai KN QLDA, không phù hợp với LV 

đề nghị cấp

44 Lê Thành Nhân 05/6/1988
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy
Định giá xây dựng III 0934807567

Kê khai KN chưa rõ ràng (QL CP ĐTXD cụ 

thể là những công việc nào) - Đề nghị làm 

rõ

45
Dương Đăng 

Linh
12/07/1994 Kỹ thuật tài nguyên nước Định giá xây dựng II 973164107 Kê khai KN không phù hợp với lĩnh vực cấp

46
Nguyễn Hương 

Cảnh
16/02/1993

Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy
Định giá xây dựng II 0931393454

Kê khai KN chưa rõ ràng (chủ trì QL 

TMĐT, dự toán xây dựng) - Đề nghị làm rõ

 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều)

III 0931393454

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

47
Phạm Hùng 

Cường
26/12/1992 Kỹ sư tin học xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều)

III 0985586526

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

48
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng
04/09/1980 Trung cấp thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

III 0914118413

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

49
Nguyễn Trí 

Dũng
24/09/1994 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II 0947805995

Kê khai KN chưa rõ ràng (QL CP ĐTXD cụ 

thể là những công việc nào) - Đề nghị làm 

rõ

 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

III 0947805995

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



50 Nguyễn Sơn 3/25/1982 Kỹ sư thủy lợi - thủy điện Định giá xây dựng II 0916707335
Kê khai KN QLDA, GS thi công chưa phù 

hợp với LV đề nghị cấp

51 Bùi Văn Độ 20/11/1987
Kỹ sư xây dựng công trình 

thủy
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 0943659111

Bổ sung tài liệu chứng minh các công việc 

được giao, gồm: Quyết định giao nhiệm vụ; 

Biên bản nghiệm thu; Nhật ký thi công hoặc 

tài liệu khác liên quan

Danh sách gồm 65 hồ sơ
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